
 

 

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ CÔNG THƯƠNG 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /SCT-QLTM Quảng Trị, ngày         tháng         năm 2021 

V/v cung cấp thông tin triển 

khai Bản đồ chung sống  

an toàn CoVid-19. 

 

 

Kính gửi:  

- Cục Quản lý môi trường (Bộ Y tế); 

- Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương); 

- Công ty Công nghệ DTT. 

 

Thực hiện văn bản số 10218/BCT-TTTN ngày 30/12/2020 của Bộ Công 

Thương về việc triển khai Bản đồ chung sống an toàn Covid-19 và Văn bản số 

58/UBND-TM ngày 07/01/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai công tác 

đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19; 

Sở Công Thương cung cấp Danh sách các siêu thị, chợ và nhà hàng trên 

địa bàn tỉnh theo phụ lục đính kèm. 

Vậy, Sở Công Thương kính gửi Cục Quản lý môi trường (Bộ Y tế) và Vụ 

Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) tổng hợp./.  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- UBND các huyện, tx, tp; 

- Lưu: VT, P. QLTM. 

(VBHT) 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Hưng 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PHỤ LỤC 

DANH SÁCH CÁC CHỢ, SIÊU THỊ VÀ NHÀ HÀNG  

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ 

(Kèm theo văn bản số:            SCT-QLTM ngày            /           /2021 về việc  

cung cấp thông tin triển khai Bản đồ chung sống an toàn CoVid-19) 

 

A. Danh sách các chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị: 
 

TT Tên chợ Địa chỉ Điện thoại Ghi chú 

I Thành phố Đông Hà 

1 Chợ Đông Hà   0916998234  

2 
Chợ Khu phố 2, phường 

5  

Phường 5 
0843478678 

 

3 
Chợ Khu phố 6, phường 

5  

Phường 5 
0943678159 

 

4 Chợ Vĩnh Phước Phường Đông Lương 0932497683  

5 Chợ Trung Chỉ Phường Đông Lương 0949662011  

6 Chợ 1/5 Phường Đông Lương 0914064486  

7 Chợ Phường 3 Phường 3 0945017357  

8 Chợ Phường 4 Phường 3 0905905989  

9 Chợ Hòa Bình Phường 5 0975597777  

10 Chợ đêm Đông Hà Phường 2   

II Huyện Vĩnh Linh    

1 Chợ Hồ Xá I Thị trấn Hồ Xá 0944630333  

2 Chợ Hồ Xá II Thị trấn Hồ Xá 0944630333  

3 Chợ Cá Cửa Tùng Thị trấn Cửa Tùng 0944630333  

4 Chợ Do Xã Vĩnh Tân 0944630333  

5 Chợ Bến Quan Thị trấn Bến Quan 0944630333  

6 Chợ Thuỷ Cần Xã Vĩnh Kim 0377784100  

7 Chợ Nam Cường Xã Vĩnh Nam 0339295960  

8 Chợ Thuỷ Trung Xã Vĩnh Trung 0985404907  

9 Chợ Thuỷ Ba Tây 
Xã Vĩnh Thủy 0975447144 

 

10 Chợ Đức Xá  

11 Chợ TT xã Vĩnh Ô Xã Vĩnh Ô 0814220777  

12 Chợ Tiên An Xã Vĩnh Sơn 0914351152  

13 Chợ Hồ Xá III Thị trấn Hồ Xá 0359302381  

14 Chợ Vịnh Mốc Xã Vĩnh Thạch 0982972092  

III Huyện Gio Linh    

1 Chợ Cầu Thị trấn Gio Linh 0914847557  

2 Chợ Nam Đông Xã Gio Sơn    

3 Chợ Kênh Xã Trung Sơn 0918609485  

4 Chợ Gio An Xã Gio An 0942856 557  

5 Chợ Hôm Xã Gio Việt 0948176111  

6 Chợ Mai Xá Xã Gio Mai 0965352555  

7 Chợ Bạn Xã Trung Giang 0975329957  

8 Chợ Gio Hải Xã Gio Hải 0983073391  

9 Chợ Dốc Miếu Xã Gio Phong 0905579949  



 

 

10 Chợ Cồn Tiên Xã Hải Thái 0915028082  

11 Chợ Thị Trấn Cửa Việt Thị trấn Cửa Việt 0941393779  

IV Huyện Hải Lăng    

1 Chợ Diên Sanh  Xã Hải Thọ 0775498889  

2 Chợ Phương Lang Xã Hải Ba 0972341469  

3 Chợ Mỹ Chánh Xã Hải Chánh 0946240045  

4 Chợ Bến Đá Xã Hải Trường 0375306389  

5 Chợ Hải Hòa Xã Hải Hòa 0964657187  

6 Chợ Hải Xuân Xã Hải Xuân 0355373089  

7 Chợ Hải Tân Xã Hải Tân 0914444872  

8 Chợ Thị trấn Thị trấn Hải Lăng 0919107547  

9 Chợ Long Hưng Xã Hải Phú 0986745444  

10 Chợ Hải An Xã Hải An 0986053507  

11 Chợ Hải Khê Xã Hải Khê 0963379357  

12 Chợ Kim Long Xã Hải Quế 0913421679  

13 Chợ Hải Dương Xã Hải Dương 0982860207  

14 Chợ Cổ Lũy Xã Hải Ba 0945974427 

V Thị xã Quảng Trị    

1 Chợ thị xã Quảng Trị Phường 3 0915530042  

2 Chợ Ba Bến Phường 2 0914570252  

3 
Chợ Trung tâm xã Hải 

Lệ 

Xã Hải Lệ 
0948701267 

 

VI Huyện Triệu Phong    

1 Chợ Ái Tử Thị trấn Ái Tử 0944559599  

2 Chợ Thuận Xã Triệu Đại 0974325950  

3 Chợ Bồ Bản Xã Triệu Phước 0977645405  

4 Chợ Chùa Xã Triệu Phước 0977645405  

5 Chợ Cạn Xã Triệu Sơn 0943729678  

6 Chợ Triệu Lăng Xã Triệu Lăng 0944599045  

7 Chợ Sãi Xã Triệu Thành 0945986018  

8 Chợ Triệu Tài Xã Triệu Tài 0786470900  

VII Huyện Cam Lộ    

1 Chợ Ngô Đồng Thị trấn Cam Lộ 0233.3730321  

2 Chợ Sòng Xã Thanh An  0233.3730321  

3 Chợ Phiên Thị trấn Cam Lộ 0233.3730321  

4 Chợ Cùa Xã Cam Chính 0233.3730321  

5 Chợ Cam Hiếu Xã Cam Hiếu 0947405557  

6 Chợ Tân Lâm Xã Cam Thành   

VIII Huyện ĐaKarông    

1 
Chợ thị trấn  

Đakarông 

Thị trấn Krông Klang 
0915717045 

 

IX Huyện Hướng Hóa    

1 
Trung tâm Thương mại 

Lao Bảo 
Thị trấn Lao Bảo 0947357234 

 

2 Chợ Khe Sanh Thị trấn Khe Sanh 0914220668  

3 Chợ Tân Phước Thị trấn Lao Bảo 0903550306  



 

 

4 Chợ Tân Long Xã Tân Long 0974276405  

5 Chợ Tân Lập Xã Tân Lập 0915316135  

6 Chợ Tân Liên Xã Tân Liên 0985005944  

7 Chợ Hướng Phùng Xã Hướng Phùng 0913914595  
 

B. Danh sách các nhà hàng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị: UBND 

huyện Gio Linh không có số liệu. 
 

TT Tên nhà hàng Địa chỉ Ghi chú 

I Huyện Hướng Hóa   

1 Tài Hương 24 Hùng Vương , thị trấn Khe Sanh 02333880639 

2 Chung Bằng 185 Lê Duẩn, thị trấn Khe Sanh 02333880314 

3 Huy Hoàng 86 Lê Lợi, thị trấn Khe Sanh 0972141991 

4 Tân 251 Lê Duẩn, thị trấn Khe Sanh 02333880108 

5 Sake Chế Lan Viên, thị trấn Khe Sanh 0972656977 

6 Hùng Mến I Khóm 3B, thị trấn Khe Sanh 0983207515 

7 Bằng Lăng Tím Hùng Vương, thị trấn Khe Sanh 02333880936 

8 Nam Tâm Lê Lợi, thị trấn Khe Sanh 0946075345 

9 
Trung tâm tiệc cưới Bảo 

Cường 
249 Lê Duẩn, thị trấn Khe Sanh 0913485693 

10 
Trung tâm Bảo Cường 

Falace 
172 Lê Duẩn, thị trấn Khe Sanh 0913485693 

11 Toàn Chim Cút 
19 Hoàng Hoa Thám, thị trấn Lao 

Bảo 
 

12 Thương Vườn 26 Nguyễn Tự Như, thị trấn Lao Bảo 02333777285 

13 Đức Nhân Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo 0961280526 

14 
DNTN Hương Rừng 

Lao Bảo 
Trung Chín, thị trấn Lao Bảo 02333877426 

15 
Nhà hàng tiệc cưới Bảo 

Cường 
Tây Chín, thị trấn Lao Bảo 0913485693 

16 Chung Bằng 2 07 Trần Phú,  thị trấn Lao Bảo 02333880314 

17 Rừng Biển Tây Chín, thị trấn Lao Bảo 0905405557 

18 Hùng Mến II Vĩnh Hoa, thị trấn Lao Bảo 0983207515 

19 Tường Vỹ Tân Xuyên, xã Tân Hợp 0979235333 

20 Sơn Lâm Hội Quán Tân Xuyên, xã Tân Hợp 0944571468 

21 Rừng Biển 2 Làng Vây, xã Tân Long 0905405557 

22 Nhà hàng  Nha Trang Thôn Lương Lễ, xã Tân Hợp  

23 Nhà hàng Làng Vây Quốc lộ 9, xã Tân Long 02333705268 

24 Gin Lê Lợi, thị trấn Khe Sanh 0867911544 

II Huyện ĐaKrông   

1 Nhà hàng Nhị Linh 
Khóm 2, thị trấn Krông Klang, huyện 

Đakrông 
0962625456 

2 Nhà Hàng Mai Hương 1 
Khóm 2, thị trấn Krông Klang, huyện 

Đakrông 
0367087909 



 

 

3 Nhà Hàng Mai Hương 2 
Thôn Klu, xã Đakrông, huyện 

Đakrông 
0915309093 

III Huyện Cam Lộ   

1 Nhà hàng Phi Yến Khu phố 4, Thị trấn Cam Lộ 0962625456 

2 Nhà hàng Huyền My Khu phố 8, Thị trấn Cam Lộ 0367087909 

3 Nhà hàng Lộc Hương Khu phố 3, Thị trấn Cam Lộ 0915309093 

IV Thị xã Quảng Trị   

1 
Nhà hàng Đồng Nội Đường Nguyễn Thị Lý, thị xã Quảng 

Trị 
0905042579 

2 
Nhà hàng Hải sản tươi 

sống SURI 

103 Đường Ngô Quyền, thị xã Quảng 

Trị 
0935599777 

3 Nhà hàng Bim Bim 
Đường Lý Thường Kiệt, thị xã Quảng 

Trị 
0969736344 

4 Nhà hàng Rum beer 
01 Nguyễn Trường Tộ, thị xã Quảng 

Trị 
0917361111 

5 Nhà hàng Tre Vàng Nguyễn Trường Tộ, thị xã Quảng Trị 0935020689 

6 Nhà hàng Hello beer Nguyễn Trường Tộ, thị xã Quảng Trị 0935540790 

7 
Nhà hàng  Bình dân 

quán 

06 Hai Bà Trưng, thị xã Quảng Trị 
0788745999 

8 
Nhà hàng Hồng Hoa 

quán 

16 Hai Bà Trưng, thị xã Quảng Trị 
0335974762 

9 Nhà hàng Không Gian 101 Hai Bà Trưng, thị xã Quảng Trị 0934888797 

10 Nhà hàng ZALO BEER Đường Võ Thị Sáu, thị xã Quảng Trị 0935259134 

11 Nhà hàng vườn BEER Đường Võ Thị Sáu, thị xã Quảng Trị 0941000246 

12 Nhà hàng Núi BEER Đường Võ Thị Sáu, thị xã Quảng Trị. 0984617663 

13 Nhà hàng Hưng Phú Đường Trần Hưng Đạo 0345123500 

14 
Nhà hàng Thủy Hoa 

Viên 

Khu phố 2, Phường 1, thị xã Quảng 

Trị 
0914690151 

15 Nhà hàng Ốc Đảo 
Khu phố 3, Phường 1, thị xã Quảng 

Trị 
0935142498 

16 Nhà hàng Du Thuyền 
Đường Phan Chu Trinh, thị xã Quảng 

Trị 
0914181834 

17 Nhà hàng Sơn Thủy 04 Trần Thị Tâm, thị xã Quảng Trị 0914092515 

18 
Nhà hàng Trường Thanh 

Quán 

Đường Yết Kiêu, thị xã Quảng Trị 
0915008554 

VI Huyện Triệu Phong   

1 Nhà hàng 38 Tiểu khu 1, TT Ái Tử 0941383883 

2 Nhà hàng tiệc cưới Nhân 

Nghĩa 

Tiểu khu 1, TT Ái Tử 0914735548 

3 Nhà hàng Thủy Đức Tiểu khu 2, TT Ái Tử 0949837179 

4 Nhà hàng 4T Tiểu khu 2, TT Ái Tử 0946686952 

5 Nhà hàng Bo Bo Tiểu khu 2, TT Ái Tử 0345265138 

6 Nhà hàng Bia Muối Tiểu khu 3, TT Ái Tử 0346234456 

7 Nhà hàng Thu Thủy Tiểu khu 3, TT Ái Tử 0914677559 



 

 

8 Nhà hàng Huynh Đệ Tiểu khu 3, TT Ái Tử 0973248557 

9 Nhà hàng Hải Yến Tiểu khu 3, TT Ái Tử 0944577023 

10 Nhà hàng Hương Lan Tiểu khu 3, TT Ái Tử 0949438233 

11 Nhà hàng Hồng Hạnh Tiểu khu 3, TT Ái Tử 0834236759 

12 Nhà hàng tiệc cưới Bích La Bích La Đông, xã Triệu Thành 0918972237 

13 Nhà hàng Sáu Tú Đồng Tâm, xã Triệu Trạch 0946740111 

14 Nhà hàng Ngọc Nguyên Đồng Tâm, xã Triệu Trạch 0918153094 

15 Nhà hàng Rọm Đồng Tâm, xã Triệu Trạch 0905191217 

16 Nhà hàng Lai Rai Đồng Tâm, xã Triệu Trạch 0843231777 

17 Nhà hàng Ngọc Phương Ngô Xá Đông, xã Triệu Trung  0975325805 

VII Huyện Hải Lăng   

1 Nhà hàng 188 
Số 38 Hùng Vương - TT Diên Sanh - 

Hải Lăng 

0914312188 

2 Nhà hàng Duyên Mến 
Số 41 Trần Phú - TT Diên Sanh - Hải 

Lăng 0905873383 

3 
Nhà hàng Khương 

Thanh 

Số 06 Phan Thanh Chung - TT Diên 

Sanh - Hải Lăng 0986072285 

4 Nhà hàng Thành Long 
Số 114 Trần Phú, TT Diên Sanh, 

huyện Hải Lăng 0965460463 

5 
Nhà hàng tiệc cưới 

Hoàng Gia 

Khóm 9, TT Diên Sanh , huyện Hải 

Lăng 0988161195 

6 
Nhà hàng Hội nghị tiệc 

 cưới Khả Hằng 
Xã Hải Ba , huyện Hải Lăng 

0974414185 

7 Nhà hàng Nhung Tùng 
Câu Hà, xã Hải Phong, huyện Hải 

Lăng 

0333282459 

8 Nhà hàng Hải Hằng 
Thâm Khê, xã Hải Khê, huyện Hải 

Lăng 

0983546104 

9 Nhà Hàng Thùy Vy 
Trà Lộc, xã Hải Hưng, huyện Hải 

Lăng 

0972775787 

10 Nhà Hàng Phước Lợi 
Lam Thủy, xã Hải Hưng, huyện Hải 

Lăng 

0976587694 

11 
Khu sinh thái Trằm Trà 

Lộc 

Trà Lộc, xã Hải Hưng, huyện Hải 

Lăng 

0935196246 

12 Bãi tắm Mỹ Thủy Hải , huyện Hải Lăng 0986053057 

13 Nhà Hàng Thu Nga 
Mỹ Chánh, xã Hải Chánh, huyện Hải 

Lăng 

0905558606 

14 Nhà Hàng Hương Ngàn 
Đại An Khê, xã Hải Thượng, huyện 

Hải Lăng 

0972902207 

15 Nhà Hàng Ngân Y 
Thượng Xá, Hải Thượng, huyện Hải 

Lăng 

0974689683 

16 Nhà hàng Mười Phương 
Đơn Quế, xã Hải Quế, huyện Hải 

Lăng 

0918166312 

17 Nhà hàng Bé Ni 
Diên Khánh, xã Hải Dương, huyện 

Hải Lăng 

0982423757 

18 Nhà Hàng Phượng Hiền Xuân Viên, xã Hải Dương, huyện Hải 0379704461 



 

 

Lăng 

19 Nhà hàng Sơn Lạc Viên Xã Hải Phú, huyện Hải Lăng 0345101595 

20 Nhà Hàng 105 Xã Hải Phú, huyện Hải Lăng 0983573105 

VIII Huyện Vĩnh Linh   

1 Nhà Hàng Tuấn Ngọc QL 1A thôn Chấp Bắc, xã Vĩnh Chấp 0916033203 

2 Nhà Hàng Thu Hiền QL 1A thôn Chấp Bắc, xã Vĩnh Chấp 0915442676 

3 Nhà Hàng Trần Phú QL 1A thôn Chấp Bắc, xã Vĩnh Chấp 0934701898 

4 Nhà Hàng Ngọc Quý QL 1A thôn Chấp Bắc, xã Vĩnh Chấp 0914737444 

5 Nhà Hàng Kế Cúc QL 1A thôn Chấp Lễ, xã Vĩnh Chấp 0912944909 

6 Nhà Hàng Vỹ tuyến 17 QL 1A thôn Chấp Lễ, xã Vĩnh Chấp 0972916017 

7 Nhà Hàng Việt Hà QL 1A thôn Chấp Lễ, xã Vĩnh Chấp 0976257434 

8 Nhà Hàng Bờ Sông QL 1A thị trấn Hồ Xá 0945986009 

9 Nhà hàng Thùy Dung QL 1A thị trấn Hồ Xá 0943142777 

10 Nhà hàng Ngọc Anh QL 1A thị trấn Hồ Xá 0943142777 

11 Nhà hàng Đại Phúc QL 1A thị trấn Hồ Xá 0963099749 

12 Nhà Hàng Thu Hà QL 1A thị trấn Hồ Xá 02333624647 

13 Nhà Hàng Thành Phát QL 9D, thị trấn Cửa Tùng 02333823246 

14 Nhà Hàng Eo Biển Xanh QL 9D, thị trấn Cửa Tùng 02333820811 

15 Nhà Hàng Huyền Úy Đường HCM, thị trấn Bến Quan 02333822248 

16 Nhà Hàng Thủy Tiên Đường HCM, thị trấn Bến Quan 0914766757 
 

C. Danh sách Siêu thị: 
 

TT Tên Siêu thị Địa chỉ Ghi chú 

I Thành phố Đông Hà   

1 
Siêu thị Co.opmart 

Đông Hà 

Số 2, đường Trần Hưng Đạo, thành 

phố Đông Hà 

 

2 Siêu thị Điện Máy Xanh 
Số 257, đường Lê Duẩn, thành phố 

Đông Hà 

 

3 Siêu thị Điện Máy Xanh 
Số 11, Trần Hưng Đạo, thành phố 

Đông Hà 

 

4 
Siêu thị Thế giới Di 

động 
Số 01 Hùng Vương, P.1, TP.Đông Hà 

 

5 
Siêu thị Thế giới Di 

động 

Số 471 Lê Duẩn, khóm Trung Chi, P. 

Đông Lương, TP. Đông Hà 

 

6 
Siêu thị điện máy Kim 

Nguyên  

Số 7, đường Trần Hưng Đạo, thành 

phố Đông Hà 

 

7 
Siêu thị điện máy Lê 

Dũng  

Số 9, đường Trần Hưng Đạo, thành 

phố Đông Hà 

 

8 Siêu thị Sepon 
 Số 01, Phan Bội Châu, thành phố 

Đông Hà 

 

9 Siêu thị Tân Tạo 
12A Hùng Vương. thành phố Đông 

Hà 

 

10 Siêu thị Hoàng Huy 
38, Tôn Thất Thuyết, thành phố 

Đông Hà 

 



 

 

11 Siêu thị Hoàng Yến Quốc lộ 1A, thành phố Đông Hà  

12 
Siêu thị Lào Thái Như 

Mai 
Đường Lê Duẩn, thành phố Đông Hà 

 

13 Siêu thị điện máy HC 
Đường Trần Hưng Đạo, thành phố 

Đông Hà 

 

II Thị xã Quảng Trị   

14 Siêu thị điện máy xanh 
Số 44 Lê Duẩn, phường 3, thị xã 

Quảng Trị 

 

III Huyện Vĩnh Linh   

15 Siêu thị Hải Hòa Đường Lê Duẩn, thị trấn Hồ Xá  

16 Siêu thị điện máy FPT Đường Lê Duẩn, thị trấn Hồ Xá  

17 
Siêu thị nội thất Hằng 

Vân 
Quốc lộ 1A, thị trấn Hồ Xá 

 

18 
Siêu thị điện máy xanh 

Hồ Xá 
155 Lê Duẩn, thị trấn Hồ Xá 

 

19 
Siêu thị điện máy xanh 

Cửa Tùng 
Đường TL 574, thị trấn Cửa Tùng 

 

20 
Siêu thị Điện máy xanh 

Bến Quan 

Đường Hồ Chí Minh, thị trấn Bến 

Quan 

 

IV Huyện Gio Linh   

21 Siêu thị Điện máy xanh Số 237 Lê Duẩn, TT. Gio Linh  

22 
Siêu thị điện máy 

Mediamart Gio Linh 
Số 244 Lê Duẩn, thị trấn Gio Linh 

 

23 
Siêu thị Điện máy Lê 

Dũng Gio Linh 
Số 282 Lê Duẩn, thị trấn Gio Linh 

 

V Huyện Cam Lộ   

24 Siêu thị Điện máy Xanh  Số 330 Đường 2/4, thị trấn Cam Lộ  

25 
Siêu thị mini T3 -

MART 

126 đường Hàm Nghi, thị trấn Cam 

Lộ 
 

VI Huyện Triệu Phong   

26 Siêu thị Điện máy xanh Quốc lộ 1A, thị trấn Ải Tử  

27 Siêu thị Điện máy xanh Bồ Bản, xã Triệu Trạch  

VII Huyện Hải Lăng   

28 Siêu thị Điện máy xanh 75 Hùng Vương, thị trấn Diên Sanh   

29 Siêu thị Điện máy xanh Mỹ Chánh, xã Hải Chánh Hải Chánh   

30 
Trung tâm Điện máy 

Lifecom 

30 Hùng Vương, thị trấn Diên Sanh   

31 Siêu thị Điện máy Hiệp Khóm 1, thị trấn Diên Sanh   

VIII Huyện ĐaKrông   

32 
Siêu thị Điện xanh Mi 

ni 

Khóm 2, thị trấn Krông Klang  

33 Siêu thị Mi Ni Bảo Vi Khóm 1, thị trấn Krông Klang  

IX Huyện Hướng Hóa   

34 Siêu thị điện máy xanh 
Số 67-69 Lê Duẩn, khối 3A, thị trấn 

Khe Sanh 

 

35 Siêu thị điện máy xanh Số 156 Quốc Lộ 09, thị trấn Lao Bảo  
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